
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CHÁNH LỘ 
 

   

   Số:       /QĐ-UBND 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

                         Chánh Lộ, ngày      tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của  

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Chánh Lộ trong kỳ 2019 - 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÁNH LỘ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

 Theo đề nghị của công chức Tư pháp - Hộ tịch phường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Chánh Lộ trong 

kỳ 2019 - 2023, gồm: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa do Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Chánh Lộ ban hành trong kỳ 2019 - 2023. 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Chánh Lộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023. 

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một 

phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Chánh Lộ trong kỳ hệ thống 

hóa 2019 - 2023. 

4. Tập hệ thống hóa, danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Chánh Lộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 

- 2023. 

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân phường Chánh Lộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023. 

 (có danh mục các văn bản hệ thống hóa kèm theo) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm đăng tải kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên Trang thông tin điện tử 

và niêm yết Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ tại trụ sở 

Ủy ban nhân dân phường Chánh Lộ. 

2. Căn cứ vào Danh mục văn bản hệ thống hóa tại khoản 5 Điều 1 Quyết định 

này, các ban, ngành, công chức chuyên môn liên quan có trách nhiệm xây dựng và 

trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Chánh Lộ bãi bỏ văn bản theo 

quy định của pháp luật. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, công chức Tư pháp - Hộ tịch, 

các ban, ngành, công chức chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu  

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND thành phố; 

- Phòng Tư pháp thành phố;        

- TT Đảng uỷ, TT HĐND phường; 

- CT, PCT UBND phường; 

- UBMTTQVN phường; 

- Các Hội, đoàn thể phường; 

- Ban Pháp chế HĐND phường; 

- Lưu: VT, TP. 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Việt Dũng 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CHÁNH LỘ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC  

Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa  

do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Chánh Lộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ban hành trong kỳ 2019 - 2023 (tính đến ngày 31/12/2023) 
 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

1. Nghị quyết 
Số 01/2014/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2014 

Về việc phê duyệt Quyết toán thu ngân sách trên 

địa bàn và chi công tác địa phương năm 2013 
05/8/2014 

 

2. Nghị quyết 
Số 02/2015/NQ-HĐND 

ngày 07/01/2015 

Về việc phê duyệt dự toán thu và phân bổ chi 

ngân sách địa phương năm 2015  
12/01/2015 

 

3. Nghị quyết 
Số 07/2015/NQ-HĐND 

ngày 28/07/2015 

Về việc phê duyệt Quyết toán thu Ngân sách 

trên địa bàn và chi công tác địa phương năm 

2014 

02/8/2015 

 

4 Nghị quyết 
Số 11/2015/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2015 

Về việc phê duyệt dự toán thu và phân bổ chi 

ngân sách địa phương năm 2016 
30/12/2015 

 

05 Nghị quyết 
Số 09/2016/NQ-HĐND 

ngày 30/6/2016 

Về việc phê duyệt Quyết toán thu Ngân sách nhà 

nước trên địa bàn và chi công tác địa phương 

năm 2015 

05/7/2016 
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II. LĨNH VỰC TỔNG HỢP 

1. Nghị quyết 
Số 09/2019/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2019 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020 
02/01/2020  

2. Nghị quyết 
Số 06/2020/NQ-HĐND 

ngày 29/12/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2021 
06/01/2021  

3. Nghị quyết 
Số 11/2021/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2021 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2021 
06/08/2021  

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH 

1. Quyết định 
Số 01/2022/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2022 

Ban hành Quy chế làm việc của UBND phường 

Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 

2021-2026 

22/11/2022 

 

2. Quyết định 
Số 03/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2023 

Ban hành Quy chế làm việc của UBND phường 

Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 

2021-2026 

13/12/2023 

 

IV. LĨNH VỰC DÂN CHỦ CƠ SỞ 

1. Quyết định 
Số 01/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2023 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trên địa 

bàn phường Chánh Lộ 
01/7/2023 

 

2. Quyết định 
Số 02/2023/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2023 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trên địa 

bàn phường Chánh Lộ 
13/12/2023 
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Tổng số: 12 văn bản (gồm: 08 nghị quyết, 04 quyết định). 
 



  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CHÁNH LỘ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực  

quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân  

phường Chánh Lộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1.  Nghị quyết 

Số 09/2019/NQ-

HĐND ngày 

25/12/2019 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 

Hết thời hạn có hiệu lực đã 

được quy định trong văn bản 
29/12/2020 

2.  Nghị quyết 

Số 06/2020/NQ-

HĐND ngày 

29/12/2020 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

cuối năm 2021 

Hết thời hạn có hiệu lực đã 

được quy định trong văn bản 
12/7/2021 

3.  Nghị quyết 

Số 11/2021/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2021 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng cuối năm 2021 

Hết thời hạn có hiệu lực đã 

được quy định trong văn bản 
30/12/2021 

4.  Quyết định 

Số 01/2022/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2022 

Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban 

nhân dân phường Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Được thay thế bằng Quyết định 

số 03/2023/QĐ-UBND ngày 

06/12/2023 của UBND phường 

Chánh Lộ về việc ban hành Quy 

chế làm việc của UBND 

phường Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-

2026 

06/12/2023 
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5.  Quyết định 

Số 01/2023/QĐ-

UBND ngày 

23/6/2023 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trên 

địa bàn phường Chánh Lộ 

Được thay thế bằng Quyết định 

số 02/2023/QĐ-UBND ngày 

06/12/2023 của UBND phường 

Chánh Lộ về việc ban hành Quy 

chế thực hiện dân chủ trên địa 

bàn phường Chánh Lộ 

06/12/2023 

Tổng số: 5 văn bản (gồm: 03 nghị quyết, 02 quyết định). 

 



  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CHÁNH LỘ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TẬP HỆ THỐNG HÓA 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Chánh Lộ  

trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có hiệu 

lực 
Ghi chú 

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

1. Nghị quyết 
Số 01/2014/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2014 

Về việc phê duyệt Quyết toán thu Ngân sách trên 

địa bàn và chi công tác địa phương năm 2013 
05/8/2014  

2. Nghị quyết 
Số 02/2015/NQ-HĐND 

ngày 07/01/2015 

Về việc phê duyệt dự toán thu và phân bổ chi 

ngân sách địa phương năm 2015  
12/01/2015  

3. Nghị quyết 
Số 07/2015/NQ-HĐND 

ngày 28/07/2015 

Về việc phê duyệt Quyết toán thu Ngân sách trên 

địa bàn và chi công tác địa phương năm 2014 
02/8/2015  

4 Nghị quyết 
Số 11/2015/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2015 

Về việc phê duyệt dự toán thu và phân bổ chi 

ngân sách địa phương năm 2016 
30/12/2015  

5 Nghị quyết 
Số 09/2016/NQ-HĐND 

ngày 30/6/2016 

Về việc phê duyệt Quyết toán thu Ngân sách nhà 

nước trên địa bàn và chi công tác địa phương năm 

2015 

05/7/2016  

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN 
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1. Quyết định 
Số 03/2023/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2023 

Ban hành Quy chế làm việc của UBND phường 

Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-

2026 

13/12/2023  

2. Quyết định 
Số 02/2023/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2023 

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trên địa bàn 

phường Chánh Lộ 
13/12/2023  

Tổng số: 07 văn bản (gồm: 05 nghị quyết, 02 quyết định). 
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